
Đvt: triệu đồng

Nguồn thu 

phí, lệ phí 

được để lại

Nguồn thu từ 

hoạt động 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

dịch vụ khác

Thu khác

A B 1 2 3 4 5 6
7=8+9+10+

11+12+13
8 9 10 11 12 13

Tổng số 49 49 987 720 723 83.721 279.597 25.149 11.515 0 33.318 151.980 57.634

A
Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư

B
 Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt 

động thường xuyên  
              25                         25             620          439          424            50.676              219.894                    -                          -                      -              32.751           130.212             56.931   

I  TỈNH 11             11                     415         296      336      38.966        139.458          -               -                   -               30.804        92.423         16.231         

1        Sở LĐTBXH 1                1                       61            6           55         5.169           12.582            6.892            5.690            

2        Ban QLDA ĐTXD tỉnh 1                1                       40            21         8           2.383           8.292              8.292            

3        Ban QLDA ĐTXD  ngành GT 1                1                       45            27         25         2.218           24.525            24.525          

4        Ban QLDA ĐTXD  ngành NNPTNT 1                1                       13            12         16         1.982           5.312              5.312            

5        Ban quản lý CKQT 1                1                       20            16         33         2.467           12.210            11.954         256               

6        Sở Xây dựng 1                1                       32            34         6           2.031           10.125            10.125          

7        Sở Tư pháp 3                3                       19            16         11         1.354           9.760              8.282           1.478            

8        Sở TNMT 2                2                       185         164       182       21.362         56.652            10.568         45.924          160               

II  HUYỆN 14             14                     205         143      88         11.710        80.436            -               -                   -               1.946           37.789         40.700         

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ TÀI CHÍNH

Số

TT
Nội dung

Tổng số đơn 

vị sự nghiệp 

kinh tế, sự 

nghiệp khác
HĐ

Biên 

chế có 

mặt

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 141/2016/NĐ-CP NGÀY 10/10/2016 CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2021

Biên 

chế được 

giao

Tổng kinh phí 

trong năm

NSNN cấp 

chi thường 

xuyên cho 

đơn vị do 

Nhà nước 

bảo đảm chi 

thường 

xuyên

Quỹ tiền 

lương ngạch, 

bậc, chức vụ 

và các khoản 

phụ cấp 

(triệu đồng)

Nguồn thu sự nghiệp

Nguồn tài chính

NSNN hỗ trợ 

một phần chi 

thường xuyên

Nguồn 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo giá 

chưa tính đủ 

chi phí

Tổng số đơn vị 

sự nghiệp kinh 

tế, sự nghiệp 

khác được giao 

tự chủ tài chính 

theo NĐ số 

141/2016/ NĐ-

CP

Số lượng lao động



Nguồn thu 

phí, lệ phí 

được để lại

Nguồn thu từ 

hoạt động 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

dịch vụ khác

Thu khác

A B 1 2 3 4 5 6
7=8+9+10+

11+12+13
8 9 10 11 12 13

Số

TT
Nội dung

Tổng số đơn 

vị sự nghiệp 

kinh tế, sự 

nghiệp khác
HĐ

Biên 

chế có 

mặt

Biên 

chế được 

giao

Tổng kinh phí 

trong năm

NSNN cấp 

chi thường 

xuyên cho 

đơn vị do 

Nhà nước 

bảo đảm chi 

thường 

xuyên

Quỹ tiền 

lương ngạch, 

bậc, chức vụ 

và các khoản 

phụ cấp 

(triệu đồng)

Nguồn thu sự nghiệp

Nguồn tài chính

NSNN hỗ trợ 

một phần chi 

thường xuyên

Nguồn 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo giá 

chưa tính đủ 

chi phí

Tổng số đơn vị 

sự nghiệp kinh 

tế, sự nghiệp 

khác được giao 

tự chủ tài chính 

theo NĐ số 

141/2016/ NĐ-

CP

Số lượng lao động

1        Bến Cầu 1                1                       20            14         6           796              4.332              4.332            

2        Gò Dầu 1                1                       16            15         2           860              5.820              5.820            

3        Châu Thành 1                1                       21            9           10         954              10.414            2.506            7.908            

4        Hòa Thành 1                1                       17            17         01 998              3.412              3.412            

5        Trảng Bàng 2                2                       24            18         10         1.415           21.398            63                1.325            20.010          

6        Dương Minh Châu 1                1                       16            9           7           788              4.851              4.851            

7        Tân Châu 2                2                       19            18         6           1.146           8.750              367              8.383            -                 

8        Tân Biên 2                2                       22            18         22         1.820           8.856              1.516           6.801            539               

9        TP Tây Ninh 3                3                       50            25         25         2.932           12.602            3.771            8.831            

 C 
 Đơn vị tự bảo đảm một phần

 chi thường xuyên 
                9                           9             111            76          157            12.469                32.354              1.263                11.515                    -                    567             18.346                  663   

I  TỈNH 6                6                       93           62         147      10.580        28.761            411             10.057            -               -               17.669         624               

1        Sở Công thương 1                1                       17            14         3           1.156           1.336              1.336              

2        Sở LĐTBXH 1                1                       31            10         49         2.655           6.710              6.086              624               

3        Sở NNPTNT 1                1                       10            8           85         4.999           16.552            704                  15.848          

4        Sở TTTT 1                1                       19            18         6           1.074           1.937              1.322              -               -                615               0                   

5        Sở Tư pháp 1                1                       7              4           2           267              1.116              411              705               

6        Sở GTVT 1                1                       9              8           2           430              1.110              609                  501               

II  HUYỆN 3                3                       18           14         10         1.889           3.593              852             1.458              -               567              677               39                 



Nguồn thu 

phí, lệ phí 

được để lại

Nguồn thu từ 

hoạt động 

dịch vụ sự 

nghiệp công, 

dịch vụ khác

Thu khác

A B 1 2 3 4 5 6
7=8+9+10+

11+12+13
8 9 10 11 12 13

Số

TT
Nội dung

Tổng số đơn 

vị sự nghiệp 

kinh tế, sự 

nghiệp khác
HĐ

Biên 

chế có 

mặt

Biên 

chế được 

giao

Tổng kinh phí 

trong năm

NSNN cấp 

chi thường 

xuyên cho 

đơn vị do 

Nhà nước 

bảo đảm chi 

thường 

xuyên

Quỹ tiền 

lương ngạch, 

bậc, chức vụ 

và các khoản 

phụ cấp 

(triệu đồng)

Nguồn thu sự nghiệp

Nguồn tài chính

NSNN hỗ trợ 

một phần chi 

thường xuyên

Nguồn 

NSNN đặt 

hàng cung 

cấp dịch vụ 

sự nghiệp 

công theo giá 

chưa tính đủ 

chi phí

Tổng số đơn vị 

sự nghiệp kinh 

tế, sự nghiệp 

khác được giao 

tự chủ tài chính 

theo NĐ số 

141/2016/ NĐ-

CP

Số lượng lao động

1        Bến Cầu 1                1                       9              8           1           606              778                  745                  33                 

2        Gò Dầu 1                1                       9           672              1.286              713                  567              6                   

3        Tân Châu 1                1                       9              6           611              1.529              852              677               

D
 Đơn vị do Nhà nước bảo đảm

 chi thường xuyên 
15             15                     256         205      142      20.576        27.349            23.887        -                   -               -               3.422           40                 

I  TỈNH 8                8                       187         144      134      16.379        18.126            18.126        -                   -               -               -                -                

1        Sở LĐTBXH 2                2                       20            12         37         4.509           2.450              2.450          

2        BQL VQG Lò Gò - Xa Mát 1                1                       48            31         88         3.735           4.126              4.126          

3        Sở NNPTNT 2                2                       80            69         5           5.450           7.701              7.701          

4        Sở Tư pháp 1                1                       14            10         -         919              1.569              1.569          

5        Sở Nội vụ 1                1                       10            10         3           581              928                  928              

6        Sở TNMT 1                1                       15            12         1           1.186           1.352              1.352          

II  HUYỆN 7                7                       69           61         8           4.197           9.223              5.761          -                   -               -               3.422           40                 

1        Gò Dầu 1                1                       10            10         486              855                  815              40                 

2        Châu Thành 1                1                       9              6           513              1.010              1.010          

3        Hòa Thành 1                1                       9              8           -         649              687                  687              

4        Trảng Bàng 1                1                       10            10         4           613              1.098              1.098          

5        Dương Minh Châu 1                1                       12            9           3           615              4.098              676              3.422            

6        Tân Biên 1                1                       9              9           829              710                  710              

7        TP Tây Ninh 1                1                       10            9           1           492              766                  766              



A B

Tổng số

A
Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư

B
 Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt 

động thường xuyên  

I  TỈNH 

1        Sở LĐTBXH 

2        Ban QLDA ĐTXD tỉnh 

3        Ban QLDA ĐTXD  ngành GT 

4        Ban QLDA ĐTXD  ngành NNPTNT 

5        Ban quản lý CKQT 

6        Sở Xây dựng 

7        Sở Tư pháp 

8        Sở TNMT 

II  HUYỆN 

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ TÀI CHÍNH

Số

TT
Nội dung

Đvt: triệu đồng

14
15=16+17+18

+19+20+21
16 17 18 19 20 21 22=7-15+14 23 24 25

19.343 161.493 80.021 21.689 10.169 20.000 0 29.614 137.447 56.029 41.788 57.182

             14.959                 111.630            61.782             20.874                    -                          -                          -                  28.974              123.223                51.710                41.445                53.876   

3.590              83.018               44.597        19.178         -               -                   -                   19.242            60.030            30.233            19.321            30.486            

11.794                6.689          5.105              788                  394                  1.392              394                  

3.565              4.076                  4.076          7.781              4.223              1.570              4.230              

25                   10.359                10.359        14.191            6.432              6.655              6.654              

3.278                  3.278          2.034              1.000              510                  1.124              

7.164                  7.164           5.046              2.921              1.261              2.921              

7.335                  7.335              2.790              809                  558                  1.339              

4.412                  3.305           1.107              5.349              2.297              2.184              2.297              

34.600                20.195        8.709           5.696              22.052            12.157            5.191              11.527            

11.370            28.613               17.185        1.696           -               -                   -                   9.732              63.193            21.477            22.123            23.390            

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 141/2016/NĐ-CP NGÀY 10/10/2016 CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2021

Nguồn tài chính

Tồn nguồn 

năm trước 

chuyển sang

Chi từ nguồn 

NSNN hỗ trợ 

một phần chi 

thường 

xuyên 

Chi từ nguồn 

NSNN cấp chi 

thường xuyên 

cho đơn vị do 

Nhà nước bảo 

đảm chi tx

Chi từ nguồn 

NSNN đặt hàng 

cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp 

công theo giá 

chưa tính đủ 

chi phí

Chi từ nguồn 

thu phí (phần 

để lại chi 

thường 

xuyên)

Phân phối kết quả tài chính (triệu đồng)

Tổng chi thu 

nhập tăng thêm 

trong năm

Trích Quỹ bổ 

sung thu nhập

Chi từ nguồn 

thu hoạt động 

khác

Trích Quỹ phát 

triển hoạt động 

sự nghiệp

Chênh lệch thu 

chi thường 

xuyên năm

Chi thường xuyên (triệu đồng)

Tổng số

Chi hoạt 

động dịch vụ 

sự nghiệp 

công, dịch vụ 

khác



A B

Số

TT
Nội dung

1        Bến Cầu 

2        Gò Dầu 

3        Châu Thành 

4        Hòa Thành 

5        Trảng Bàng 

6        Dương Minh Châu 

7        Tân Châu 

8        Tân Biên 

9        TP Tây Ninh 

 C 
 Đơn vị tự bảo đảm một phần

 chi thường xuyên 

I  TỈNH 

1        Sở Công thương 

2        Sở LĐTBXH 

3        Sở NNPTNT 

4        Sở TTTT 

5        Sở Tư pháp 

6        Sở GTVT 

II  HUYỆN 

14
15=16+17+18

+19+20+21
16 17 18 19 20 21 22=7-15+14 23 24 25

Nguồn tài chính

Tồn nguồn 

năm trước 

chuyển sang

Chi từ nguồn 

NSNN hỗ trợ 

một phần chi 

thường 

xuyên 

Chi từ nguồn 

NSNN cấp chi 

thường xuyên 

cho đơn vị do 

Nhà nước bảo 

đảm chi tx

Chi từ nguồn 

NSNN đặt hàng 

cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp 

công theo giá 

chưa tính đủ 

chi phí

Chi từ nguồn 

thu phí (phần 

để lại chi 

thường 

xuyên)

Phân phối kết quả tài chính (triệu đồng)

Tổng chi thu 

nhập tăng thêm 

trong năm

Trích Quỹ bổ 

sung thu nhập

Chi từ nguồn 

thu hoạt động 

khác

Trích Quỹ phát 

triển hoạt động 

sự nghiệp

Chênh lệch thu 

chi thường 

xuyên năm

Chi thường xuyên (triệu đồng)

Tổng số

Chi hoạt 

động dịch vụ 

sự nghiệp 

công, dịch vụ 

khác

2.051                  2.051          2.281              2.085              570                  1.476              

2.495                  2.495          3.325              2.265              831                  2.494              

3.353              1.619                  1.619              12.148            2.028              1.238              2.862              

2.754              1.580                  1.580              4.586              1.844              775                  2.175              

240                 4.386                  1.396          63                2.926              17.252            2.425              12.139            2.460              

400                 1.607                  1.207          400              3.644              2.233              915                  2.233              

118                 3.113                  2.746          367              5.755              2.000              2.828              2.702              

890                 5.552                  4.147          866              539                  4.194              2.293              910                  2.422              

3.615              6.210                  3.142          3.068              10.007            4.304              1.917              4.566              

               1.182                   29.271            17.688                  814            10.169                        -                          -                       600                  4.265                  1.301                     219                  1.670   

1.182              25.887               16.360        247              8.719          -                   -                   561                 4.056              1.107              219                 1.555              

208                 1.143                  1.143          401                  60                    196                  

5.034                  4.855          180                  1.676              744                  100                  744                  

240                 16.461                15.848        613             331                  23                    10                    23                    

44                   1.692                  512              -                1.180          290                  135                  

690                 792                     411             381                  1.014              244                  49                    244                  

765                     247              518             345                  96                    213                  

-                   3.384                 1.328          567              1.450          -                   -                   39                   209                 194                 -                   115                 



A B

Số

TT
Nội dung

1        Bến Cầu 

2        Gò Dầu 

3        Tân Châu 

D
 Đơn vị do Nhà nước bảo đảm

 chi thường xuyên 

I  TỈNH 

1        Sở LĐTBXH 

2        BQL VQG Lò Gò - Xa Mát 

3        Sở NNPTNT 

4        Sở Tư pháp 

5        Sở Nội vụ 

6        Sở TNMT 

II  HUYỆN 

1        Gò Dầu 

2        Châu Thành 

3        Hòa Thành 

4        Trảng Bàng 

5        Dương Minh Châu 

6        Tân Biên 

7        TP Tây Ninh 

14
15=16+17+18

+19+20+21
16 17 18 19 20 21 22=7-15+14 23 24 25

Nguồn tài chính

Tồn nguồn 

năm trước 

chuyển sang

Chi từ nguồn 

NSNN hỗ trợ 

một phần chi 

thường 

xuyên 

Chi từ nguồn 

NSNN cấp chi 

thường xuyên 

cho đơn vị do 

Nhà nước bảo 

đảm chi tx

Chi từ nguồn 

NSNN đặt hàng 

cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp 

công theo giá 

chưa tính đủ 

chi phí

Chi từ nguồn 

thu phí (phần 

để lại chi 

thường 

xuyên)

Phân phối kết quả tài chính (triệu đồng)

Tổng chi thu 

nhập tăng thêm 

trong năm

Trích Quỹ bổ 

sung thu nhập

Chi từ nguồn 

thu hoạt động 

khác

Trích Quỹ phát 

triển hoạt động 

sự nghiệp

Chênh lệch thu 

chi thường 

xuyên năm

Chi thường xuyên (triệu đồng)

Tổng số

Chi hoạt 

động dịch vụ 

sự nghiệp 

công, dịch vụ 

khác

684                     651              33                    94                    79                    

1.286                  567              713             6                      -                   

1.414                  677              737             115                  115                  115                  

3.202              20.592               552             -                -               20.000            -                   40                   9.959              3.019              124                 1.636              

295                 15.023               -               -                -               15.023            -                   -                   3.398              2.320              99                   1.260              

1.880                  1.880              570                  158                  27                    158                  

2.956                  2.956              1.170              1.060              

83                   6.807                  6.807              977                  438                  28                    438                  

110                 1.524                  1.524              154                  394                  23                    394                  

799                     799                  130                  77                    7                      77                    

102                 1.057                  1.057              397                  193                  15                    193                  

2.906              5.569                 552             -                -               4.977              -                   40                   6.561              698                 25                   376                 

666                     626                  40                    189                  189                  

827                     827                  183                  183                  9                      174                  

603                     603                  84                    75                    75                    

931                     931                  166                  124                  8                      

2.887              1.228                  552              676                  5.757              

19                   695                     695                  34                    15                    15                    

619                     619                  147                  112                  8                      112                  



A B

Tổng số

A
Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư

B
 Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt 

động thường xuyên  

I  TỈNH 

1        Sở LĐTBXH 

2        Ban QLDA ĐTXD tỉnh 

3        Ban QLDA ĐTXD  ngành GT 

4        Ban QLDA ĐTXD  ngành NNPTNT 

5        Ban quản lý CKQT 

6        Sở Xây dựng 

7        Sở Tư pháp 

8        Sở TNMT 

II  HUYỆN 

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ TÀI CHÍNH

Số

TT
Nội dung

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

9.683 1.871 0,65 3,13 27 0 31 4 9 0 18.391 55.093 43.768

               8.193                  1.257               1,5                 7,3             27,0                 0,2                     11                   4                    9                   -               12.384               1.437              1.435   

6.404              352                 1,13         5,90           23,00       0,20           7                   2               2                -              1.500           1.437           1.405           

197                  0,08          0,54            0,56          0,22            1                   41                41                

480                  2,0            13,5            16,5          11,1            1               1.500           

875                  2,9            13,7            21,5          9,8              1                

400                  1,3            3,6              4,7            2,9              1               

597                  266                  0,5            5,2              6,2            1,6              1                   

335                  0,3            1,7              9,0            0,7              1                   

343                  1,5            6,0              23,0          2,0              2                   1                

3.177              86                    0,5            3,0              6,0            1,1              2                   1.396           1.364           

1.789              905                 1,9            8,7              27,0         1,0              4                   2               7                -              10.884         -                30                

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ 1 - 2 lần 

lương

Người có 

thu nhập 

tăng thêm 

cao nhất 

(triệu đồng/ 

tháng)

Trích Quỹ khác 

(nếu có)

 Chi nhiệm 

vụ không 

thường xuyên 

Mức TNTT 

bình quân/ 

tháng (triệu 

đồng)

 

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ trên 2 - 3 

lần lương

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ trên 3 lần 

lương

Hệ số thu 

nhập tăng 

thêm bình 

quân 

(lần/đơn vị)

 Nguồn chi 

nhiệm vụ 

không thường 

xuyên 

Người có thu 

nhập tăng 

thêm thấp 

nhất (triệu 

đồng/ tháng)

Thu nhập tăng thêm

Số đơn vị có 

hệ số tăng thu 

nhập tăng 

thêm dưới 01 

lần lương

 Tiết kiệm 

chuyển sang 

năm sau 

Phân phối kết quả tài chính (triệu đồng)

Trích Quỹ khen 

thưởng và Quỹ 

phúc lợi



A B

Số

TT
Nội dung

1        Bến Cầu 

2        Gò Dầu 

3        Châu Thành 

4        Hòa Thành 

5        Trảng Bàng 

6        Dương Minh Châu 

7        Tân Châu 

8        Tân Biên 

9        TP Tây Ninh 

 C 
 Đơn vị tự bảo đảm một phần

 chi thường xuyên 

I  TỈNH 

1        Sở Công thương 

2        Sở LĐTBXH 

3        Sở NNPTNT 

4        Sở TTTT 

5        Sở Tư pháp 

6        Sở GTVT 

II  HUYỆN 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ 1 - 2 lần 

lương

Người có 

thu nhập 

tăng thêm 

cao nhất 

(triệu đồng/ 

tháng)

Trích Quỹ khác 

(nếu có)

 Chi nhiệm 

vụ không 

thường xuyên 

Mức TNTT 

bình quân/ 

tháng (triệu 

đồng)

 

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ trên 2 - 3 

lần lương

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ trên 3 lần 

lương

Hệ số thu 

nhập tăng 

thêm bình 

quân 

(lần/đơn vị)

 Nguồn chi 

nhiệm vụ 

không thường 

xuyên 

Người có thu 

nhập tăng 

thêm thấp 

nhất (triệu 

đồng/ tháng)

Thu nhập tăng thêm

Số đơn vị có 

hệ số tăng thu 

nhập tăng 

thêm dưới 01 

lần lương

 Tiết kiệm 

chuyển sang 

năm sau 

Phân phối kết quả tài chính (triệu đồng)

Trích Quỹ khen 

thưởng và Quỹ 

phúc lợi

10                    225                  2,6            8,7              16,7          4,0              1                

2,63          11,1            20,6          2,3              1                

238                  2,7            9,4              16,9          7,6              1                7.457           30                

150                  1,86          8,50            19,08        2,92            1               1.486           

284                  1,56          7,85            27,00        1,16            1                   1                22                

196                  300                  2,57          11,60          14,00        9,00            1                

225                  1,0            9,8              11,5          -               1               

194                  1,5            6,1              23,6          1,0              1                   1                

493                  380                  1,04          5,12            19,40        1,20            2                   1                1.918           

                  440                     614             0,23               1,05             6,13                     0                       8                  -                     -                     -                      97               7.452                    59   

440                 614                 0,32         1,51           6,13         0,16           6                   -             -             -              97                7.452           59                

145                  0,16          0,83            0,83          0,83            1                   

158                  444                  0,30          1,05            1,00          0,16            1                   

7                      27                    0,05          0,24            0,37          0,21            1                   41                7.393           

69                    41                    0,11          0,87            1,13          0,62            1                   56                

31                    0,91          4,07            6,13          4,29            1                   

30                    102                  0,38          1,97            3,42          1,68            1                   59                59                

-                   -                   0,14         0,60           1,70         -              2                   -             -             -              -                -                -               



A B

Số

TT
Nội dung

1        Bến Cầu 

2        Gò Dầu 

3        Tân Châu 

D
 Đơn vị do Nhà nước bảo đảm

 chi thường xuyên 

I  TỈNH 

1        Sở LĐTBXH 

2        BQL VQG Lò Gò - Xa Mát 

3        Sở NNPTNT 

4        Sở Tư pháp 

5        Sở Nội vụ 

6        Sở TNMT 

II  HUYỆN 

1        Gò Dầu 

2        Châu Thành 

3        Hòa Thành 

4        Trảng Bàng 

5        Dương Minh Châu 

6        Tân Biên 

7        TP Tây Ninh 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ 1 - 2 lần 

lương

Người có 

thu nhập 

tăng thêm 

cao nhất 

(triệu đồng/ 

tháng)

Trích Quỹ khác 

(nếu có)

 Chi nhiệm 

vụ không 

thường xuyên 

Mức TNTT 

bình quân/ 

tháng (triệu 

đồng)

 

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ trên 2 - 3 

lần lương

Số đơn vị có 

hệ số tăng 

thu nhập 

tăng thêm 

Từ trên 3 lần 

lương

Hệ số thu 

nhập tăng 

thêm bình 

quân 

(lần/đơn vị)

 Nguồn chi 

nhiệm vụ 

không thường 

xuyên 

Người có thu 

nhập tăng 

thêm thấp 

nhất (triệu 

đồng/ tháng)

Thu nhập tăng thêm

Số đơn vị có 

hệ số tăng thu 

nhập tăng 

thêm dưới 01 

lần lương

 Tiết kiệm 

chuyển sang 

năm sau 

Phân phối kết quả tài chính (triệu đồng)

Trích Quỹ khen 

thưởng và Quỹ 

phúc lợi

0,13          0,73            0,73          0,73            1                   

0,30          1,1              1,7            1,5              1                   

1.050              -                   0,19         1,04           4,03         -              12                 -             -             -              5.911           46.204         42.274        

989                 -                   0,19         1,07           4,03         -              7                   -             -             -              154              46.077         41.862        

355                  0,05          0,34            0,67          -               1                   7.629           5.454           

109                  0,28          0,91            0,97          0,87            1                   19.152         18.080         

355                  0,10          0,48            0,72          0,13            2                   154              18.527         17.763         

38                    0,43          2,98            4,03          2,89            1                   

46                    0,01          0,49            0,74          0,50            1                   

86                    0,27          1,21            1,46          0,95            1                   770              565              

62                   -                   0,18         1,01           1,25         -              5                   -             -             -              5.757           127              412              

0,39          1,58            1,25          0,80            1                   

0,36          3                 3               2                 1                   285              

0,11          0,78            0,78          0,78            1                   

34                    0,20          1,03            1,08          0,73            1                   

5.757           

0,02          0,10            0,95          -               127              127              

28                    0,21          1,04            1,22          1,00            1                   



A B

Tổng số

A
Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư

B
 Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt 

động thường xuyên  

I  TỈNH 

1        Sở LĐTBXH 

2        Ban QLDA ĐTXD tỉnh 

3        Ban QLDA ĐTXD  ngành GT 

4        Ban QLDA ĐTXD  ngành NNPTNT 

5        Ban quản lý CKQT 

6        Sở Xây dựng 

7        Sở Tư pháp 

8        Sở TNMT 

II  HUYỆN 

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ TÀI CHÍNH

Số

TT
Nội dung

39 40 41 42 43 44

0 0 0 0 0 0

          -                -                   -                 -                 -                   -     

-        -         -           -          -          -            

-        -         -           -          -          -            

Vốn nay 

của các tổ 

chức tín 

dụng

Tổng số

Vốn tính 

dụng ưu 

đãi của 

nhà nước

Huy động vốn

Số đã trả 

nợ các tổ 

chức tín 

dụng

Huy động 

vốn của 

viên chức 

trong đơn 

vị

Vốn liên kết 

với các đơn 

vị kinh tế 

khác



A B

Số

TT
Nội dung

1        Bến Cầu 

2        Gò Dầu 

3        Châu Thành 

4        Hòa Thành 

5        Trảng Bàng 

6        Dương Minh Châu 

7        Tân Châu 

8        Tân Biên 

9        TP Tây Ninh 

 C 
 Đơn vị tự bảo đảm một phần

 chi thường xuyên 

I  TỈNH 

1        Sở Công thương 

2        Sở LĐTBXH 

3        Sở NNPTNT 

4        Sở TTTT 

5        Sở Tư pháp 

6        Sở GTVT 

II  HUYỆN 

39 40 41 42 43 44

Vốn nay 

của các tổ 

chức tín 

dụng

Tổng số

Vốn tính 

dụng ưu 

đãi của 

nhà nước

Huy động vốn

Số đã trả 

nợ các tổ 

chức tín 

dụng

Huy động 

vốn của 

viên chức 

trong đơn 

vị

Vốn liên kết 

với các đơn 

vị kinh tế 

khác

          -                -                   -                 -                 -                   -     

-        -         -           -          -          -            

-        -         -           -          -          -            



A B

Số

TT
Nội dung

1        Bến Cầu 

2        Gò Dầu 

3        Tân Châu 

D
 Đơn vị do Nhà nước bảo đảm

 chi thường xuyên 

I  TỈNH 

1        Sở LĐTBXH 

2        BQL VQG Lò Gò - Xa Mát 

3        Sở NNPTNT 

4        Sở Tư pháp 

5        Sở Nội vụ 

6        Sở TNMT 

II  HUYỆN 

1        Gò Dầu 

2        Châu Thành 

3        Hòa Thành 

4        Trảng Bàng 

5        Dương Minh Châu 

6        Tân Biên 

7        TP Tây Ninh 

39 40 41 42 43 44

Vốn nay 

của các tổ 

chức tín 

dụng

Tổng số

Vốn tính 

dụng ưu 

đãi của 

nhà nước

Huy động vốn

Số đã trả 

nợ các tổ 

chức tín 

dụng

Huy động 

vốn của 

viên chức 

trong đơn 

vị

Vốn liên kết 

với các đơn 

vị kinh tế 

khác

-        -         -           -          -          -            

-        -         -           -          -          -            

-        -         -           -          -          -            
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